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1 6/12 Trương Văn An 28/01/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

090971349

2

2 6/12 Đào Ngọc Trâm Anh 12/09/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

093786991

9

3 6/12 Đỗ Thị Trâm Anh 06/10/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

090280705

4

4 6/12 Trần Minh Anh 18/10/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

090896309

9

5 6/12 Thái Thiên Bảo 10/09/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

098320945

2

6 6/12 Nguyễn Bích Châu 07/05/2013 Nữ Kinh Thành phố Hà Nội

076989413

9

7 6/12 Nguyễn Thụy Thùy Dương 18/02/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

098834166

7

8 6/12 Lý Linh Đan 16/12/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

034314426

5

9 6/12 Lê Phúc Đăng 25/07/2013 Nam Kinh Tỉnh Hà Tĩnh

038217715

8

10 6/12 Nguyễn Minh Hà 25/09/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

090258252

6

11 6/12 Nguyễn Văn Quốc Khánh 03/09/2013 Nam Kinh Tỉnh Bình Dương

098456022

6

12 6/12 Đinh Đăng Khoa 29/01/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

038722619

1

13 6/12 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 29/05/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

090928700

9

14 6/12 Trần Đăng Khôi 17/12/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

036277787

0

15 6/12 Nguyễn Bùi Tuấn Kiệt 24/12/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

090997537

7

16 6/12 Nguyễn Hải Lâm 14/03/2013 Nam Kinh Tỉnh Nam Định

096374361

7

17 6/12 Đặng Phương Linh 22/11/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

037834205

4

18 6/12 Đỗ Hoàng Duy Long 08/10/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

098411473

0

19 6/12 Ngô Đắc Lộc 24/10/2013 Nam Kinh Tỉnh Khánh Hòa

097707683

9

20 6/12 Nguyễn Song May 18/03/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0917284711

21 6/12 Trần Thiện Minh 28/04/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

093131489

4

22 6/12 Nguyễn Ngọc Thảo My 15/06/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

093325987

8

23 6/12 Huỳnh Bảo Nam 23/08/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

093659015

7

24 6/12 Lê Thị Kim Ngân 04/07/2013 Nữ Kinh Tỉnh Thanh Hóa

035618021

4

25 6/12 Trần Khánh Ngân 21/12/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

093851858

5

26 6/12 Võ Quốc Nhật 29/09/2013 Nam Kinh Tỉnh Bình Định

096455729

0

27 6/12 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 11/10/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

097652317

0

28 6/12 Trịnh Uyên Nhi 01/01/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

090416646

1

29 6/12 Đinh Nguyễn Long Phát 14/12/2013 Nam Kinh Tỉnh Đồng Nai

097995163

7

30 6/12 Đoàn Nhật Phong 04/06/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

093889257

3

31 6/12 Nguyễn Phúc 09/12/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

036839791

0

32 6/12 Võ Ngọc Bảo Quyên 10/09/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

039356361

7

33 6/12 Thạch Thái Sơn 08/03/2012 Nam Khơ-me Thành phố Hồ Chí Minh

058758196

3

34 6/12 Nguyễn Chí Tâm 16/10/2013 Nam Kinh Tỉnh Bình Phước

096292705

0

35 6/12 Nguyễn Đăng Tâm 24/12/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

035989619

5
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36 6/12 Nguyễn Huỳnh Thiên Thanh 01/04/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

098659057

8

37 6/12 Nguyễn Tấn Thành 08/02/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

091457896

3

38 6/12 Lê Trần Minh Thuận 19/06/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

093629451

2

39 6/12 Trần Anh Thư 14/08/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

070518181

6

40 6/12 Trần Hoàng Minh Thư 26/12/2013 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng

090339532

9

41 6/12 Trần Nguyễn Anh Thư 06/08/2013 Nữ Kinh Tỉnh Thái Bình

096241916

5

42 6/12 Đoàn Thủy Tiên 02/11/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

037696126

6

43 6/12 Vũ Quang Tính 26/08/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

036592677

5

44 6/12 Võ Thị Bích Trâm 22/02/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

079236281

4

45 6/12 Đào Minh Trí 19/05/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

090422031

9

46 6/12 Phan Thanh Tùng 11/07/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

076498853

5

47 6/12 Nguyễn Hoàng Gia Tuệ 09/12/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

090932716

1

48 6/12 Nguyễn Huỳnh Tú Uyên 30/06/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

090207469

1

49 6/12 Nguyễn Lê Quang Vinh 18/07/2013 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

090715305

4

50 6/12 Trần Nguyễn Yến Vy 15/03/2013 Nữ Kinh Tỉnh Bạc Liêu

090238182

9

51 6/12 Vũ Thị Yến Vy 02/08/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

090295219

5

52 6/12 Lê Khánh Bình Yên 19/10/2013 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh

098566217

7

Nữ: 25


